
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4A ngách 38/11 Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

04/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGỌC MINH NAM

0110827931

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2599

3. Sản xuất đồ điện dân dụng
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2750

4. Sản xuất thiết bị điện khác
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2790

5. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2814

6. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2910

7. Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán 
rơ moóc
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2920

8. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
(Không hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính)

2930

9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

10. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ hoạt động đấu giá)

4512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGỌC MINH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC MINH NAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965337895
Email: tiendat0290@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

12. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530(Chính)

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ bán buôn máy móc, thiết bị y tế)

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm và hoạt động đấu giá)

4690

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem, và tiền kim khí)

4773

24. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

25. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

4789

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

28. Cho thuê xe có động cơ 7710

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
BÍCH NGỌC

Việt 
Nam

Số 69/294/8 Đội Cấn, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 001190021905

2NGUYỄN 
TIẾN ĐẠT

Việt 
Nam

Số 4A ngách 38/11 
Phúc Xá, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 90,000 001090017775

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090017775
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 4A ngách 38/11 Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4A ngách 38/11 Phúc Xá, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam

02/11/1990 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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